
Học phần: Anh văn đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2023 Ngày thi: 23/12/2023

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: .......phút

Phòng thi: 303

= Số = Chữ

1 510210846 Hồ Minh Tuấn 09/07/2000

2 805220059 Trần Văn Lợi 10/06/1988

3 501210773 Trần Khải Hoàn 22/02/2003

4 510210100 Trần Trung Kiên 21/10/2003

5 506220148 Nguyễn Thanh Hà 23/11/2001

6 512220332 Lâm Thị Mỹ Lệ 23/07/2004

7 510210075 Nguyễn Thành Lộc 16/12/2002

8 501220457 Hoàng Ngọc Tín 14/05/2004

9 507220375 Văn Thị Minh Thư 06/09/2004

10 805220045 Hoàng Xuân Diệu 02/09/1990

11 507220366 Phan Trọng Viên 05/08/2004

12 501200314 Đặng Hà Nam 27/01/2002

13 502210280 Nguyễn Thạnh Trung 13/04/2003

14 501210118 Vũ Đức Công 03/02/2003

15 501200480 Nguyễn Hữu Phú 25/01/2002

16 507210777 Nguyễn Tuyết Mai 10/05/2003

17 501210002 Lê Triệu Phú 20/03/1997

18 511220393 Đỗ Hoàng Ánh Nguyệt 21/10/2004

19 501210482 Trần Phú Quang 03/10/2003

20 501210459 Nguyễn Tâm Trí 14/07/2003

21 501220244 Hồ Thị Ngọc Thủy 25/02/2004

22 508220217 Từ Thị Ngân Trâm 04/11/2004

23 501210144 Lê Thiên Trí 04/03/2003

24 501200591 Trần Vũ Hoàng Phi 18/08/2001

Ghi chú

Tổng số sinh viên : 24

Ngày sinhStt Mã số Họ và tên
Số tờ/ Điểm 

danh
Kí tên

ĐIỂM

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM Độc lập  - Tự do - Hạnh Phúc



Học phần: Anh văn đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2023 Ngày thi: 23/12/2023

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: .......phút

Phòng thi: 304

= Số = Chữ

1 601220021 Trần Anh Kiệt 10/09/2003

2 510200398 Mai Yến Quỳnh 09/03/2002

3 508220560 Ngô Thị Ngọc Duyên 23/08/2004

4 507220499 Nguyễn Thị Thanh Nga 04/05/2004

5 508220124 Phan Thị Kim Hiên 25/08/2003

6 507210419 Trương Thị Thanh Thùy 04/01/2003

7 503210647 Cao Nhật Huy 05/10/2003

8 501210406 Hồ Đan Uy 16/06/2003

9 509220277
Nguyễn Dương Thị 

Hoàng
Phương 23/04/2004

10 501200252 Lê Thành Nhiên 16/06/2002

11 505210305 Nguyễn Hồng Trường 05/08/2003

12 805220035 Phan Tấn Vinh 12/01/1984

13 507210307 Nguyễn Văn Hải 30/10/2002

14 805220057 Nguyễn Hồ Toàn 25/05/1992

15 805220037 Nguyễn Hiếu Thuận 01/01/1992

16 805220042 Phan Minh Vũ 16/11/1999

17 601220014 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/11/2003

18 805220033 Phạm Tiến Anh 07/03/1999

19 510200373 Nguyễn Văn Mạnh 16/04/2002

20 805220050 Trần Văn Đại 07/11/1998

21 801220014 Nguyễn Kiến Nhân 14/11/2007

22 512220431 Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/10/2004

23 514210122 Trương Nhựt Quang 15/10/2003

24 513210727 Võ Tấn Lực 10/12/2003

Tổng số sinh viên : 24

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh
Số tờ/ Điểm 

danh
Kí tên

ĐIỂM
Ghi chú

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM Độc lập  - Tự do - Hạnh Phúc



Học phần: Anh văn đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2023 Ngày thi: 23/12/2023

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: .......phút

Phòng thi: 305

= Số = Chữ

1 504210238 Nguyễn Hữu Thắng 28/03/2003

2 501220343 Nguyễn Phước Sang 23/10/2004

3 501210440 Trương Tấn Phát 19/11/2003

4 805220046 Phạm Văn Quỳnh 18/03/1993

5 501210083 Võ Hồng Phúc 21/09/2003

6 513220151 Nguyễn Thị Gia Hân 01/10/2004

7 507220355 Lê Minh Phát 09/05/2004

8 805220061 Nguyễn Hữu Chức 09/09/1994

9 510200287 Bạch Đình Thành 21/10/2001

10 501210248 Đặng Văn Long 22/11/2003

11 501210521 Trần Thái Tông 15/12/2003

12 510210392 Văn Toàn Tín 18/06/2003

13 510210168 Huỳnh Tuấn Hùng 09/03/2003

14 805220051 Hoàng Quang Hùng 16/03/1992

15 805220058 Nguyễn Thanh Hiền 23/02/1991

16 506210684 Bùi Quang Trường 10/08/2003

17 507220130 Lê Nguyễn Ái Xuân 27/06/1998

18 501200452 Lê Thuận An 16/08/2002

19 501210315 Lượng Văn Phú 14/09/2003

20 601220004 Nguyễn Thành Tài 17/04/2004

21 801220027 Nguyễn Tấn Đạt 07/07/2004

22 508220413 Nguyễn Thùy Vân 29/12/2001

23 3001190674 Phạm Đắc Triều Kha 27/05/1996

24 510220330 Trần Cẩm Hào 13/01/2003

Tổng số sinh viên : 24

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh
Số tờ/ Điểm 

danh
Kí tên

ĐIỂM
Ghi chú

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM Độc lập  - Tự do - Hạnh Phúc



Học phần: Anh văn đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2023 Ngày thi: 23/12/2023

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: .......phút

Phòng thi: 306

= Số = Chữ

1 510200397 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 29/10/2002

2 801220019 Đinh Đức Thuận 29/10/2006

3 510210758 Trương Ngọc Ánh 24/09/2003

4 508220074 Trần Thanh Hằng 29/07/1998

5 501220226 Nguyễn Hòa Thành 09/07/2004

6 510210538 Lý Tấn Phát 15/12/2002

7 508220585 Trần Thị Kiều Sương 14/02/2004

8 501210202 Nguyễn Phước Tín 28/09/2003

9 507220362 Nguyễn Thị Ngọc Hân 09/02/2004

10 511210496 Nguyễn Trần Thanh Toàn 17/03/2003

11 501220782 Nguyễn Văn Bền 28/05/2004

12 3001190681 Trần Hải Triều 18/11/2000

13 805220044 Vũ Trường Sơn 11/09/1993

14 601220020 Dương Thị Nhã 26/10/2003

15 501220351 Trương Hoàng Quân 12/10/2003

16 501220205 Đỗ Phạm Minh Mẫn 30/07/2004

17 501220206 Lưu Gia Bảo 03/10/2004

18 507220292 Trần Ngọc Phương Yến 06/08/2003

19 508210644 Bùi Phan Anh Tiến 03/09/2003

20 517220060 Nguyễn Duy Tuấn 04/10/2003

21 501210829 Nguyễn Phước Thọ 03/10/2003

22 510200201 Trần Thanh Phong 17/10/2001

23 805220062 Dương Thanh Sang 10/11/1983

24 805220034 Nguyễn Đức Phương 22/09/1999

Tổng số sinh viên : 24

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh
Số tờ/ Điểm 

danh
Kí tên

ĐIỂM
Ghi chú

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM Độc lập  - Tự do - Hạnh Phúc



Học phần: Anh văn đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2023 Ngày thi: 23/12/2023

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: .......phút

Phòng thi: 301

= Số = Chữ

1 507220519 Nguyễn Hoài Thương 23/03/2004

2 805220052 Lê Hoàng Thủy 13/10/1995

3 805220047 Nguyễn Duy Phúc 20/03/1983

4 512220189 Nguyễn Thị Thảo Ngân 21/03/2004

5 501210311 Phan Thiên Phú Tuấn 20/07/2003

6 501210754 Trương Ngọc Sơn 12/08/2002

7 506200647 Văn Bỉnh Hào 11/09/2002

8 513210666 Nguyễn Thị Bích Tuyền 28/06/2003

9 511210319 Mai Thị Thu Ngọc 30/05/2003

10 510210814 Nguyễn Văn Hoàng 19/11/1999

11 510210157 Võ Huỳnh Tấn Trung 05/02/2003

12 501210803 Lê Hải Dương 07/11/2003

13 501200546 Trần Thanh Sang 16/08/2002

14 501210135 Bùi Thế Hùng 20/03/2003

15 801210014 Trương Đan Huy 02/11/2006

16 507220137 Trần Lê Khánh 26/07/2004

17 506210126 Giang Bửu Quý 02/07/2003

18 501210316 Đỗ Lâm Việt Hiếu 29/06/2003

19 508220295 Nguyễn Thị Ngọc Hân 04/01/2004

20 501210745 Cù Minh Mẫn 27/07/2001

21 501210433 Bạch Xuân Hiếu 23/01/1998

22 506210776 Dương Đình Tiến 28/10/2002

23 501200488 Phạm Hoàng Sơn 26/11/2000

24 507220088 Lày Cẩm Tú 21/02/1996

25 501210399 Nguyễn Văn Nhàn 02/10/1999

26 805220053 Bùi Quang Tâm 02/02/1984

27 501210730 Võ Nhật Nam 23/12/1996

28 805220038 Nguyễn Minh Tiến 09/05/1995

29 507220158 Huỳnh Thị Tú Quyên 23/10/2004

30 501210522 Nguyễn Hoàng Phú 31/05/2003

31 513210411 Trần Nhật Quang 19/02/2003

Tổng số sinh viên : 31

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh
Số tờ/ Điểm 

danh
Kí tên

ĐIỂM
Ghi chú

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM Độc lập  - Tự do - Hạnh Phúc


